
(Áp dụng ngày 21/01/2026)                                                                  

Sản phẩm Quy cách PN 
(bar) Giá tiền Sản phẩm Quy cách PN 

(bar) Giá tiền 

Φ 20 x 2.5 10 24,400 Φ 20 10 39,800
Φ 25 x 2.5 10 31,000 Φ 25 10 61,800
Φ 25 x 3.0 10 43,500 Φ 32 10 89,900
Φ 32 x 2.9 10 56,500 Φ 40 8 99,300
Φ 40 x 3.7 10 75,800 Φ 50 6 151,600
Φ 50 x 4.6 10 111,100
Φ 63 x 5.8 10 177,200
Φ 20 x 3.4 20 30,200
Φ 25 x 4.2 20 53,400
Φ 32 x 5.4 20 78,000 Φ 20x1/2 20 125,000
Φ 40 x 6.7 20 120,700 Φ 25x3/4 20 180,000
Φ 50 x 8.3 20 187,700 Φ 32x1 20 320,000
Φ 63 x 10.5 20 296,300 Φ 40x1-1/1 20 366,800

Φ 50x1.1/2 20 760,000

Φ 20 20 155,700

Φ 25 20 213,800
Φ 32 20 245,300
Φ 40 20 377,900
Φ 50 20 625,500

Φ 20 20 3,200 Φ 25 20 350,000
Φ 25 20 5,400
Φ 32 20 8,400
Φ 40 20 13,400
Φ 50 20 24,300
Φ 63 20 50,900 Φ 50 20 1,200,000

Φ 20x1/2 20 56,000 Φ 20 20 5,000
Φ 25 20 8,100
Φ 32 20 12,200
Φ 40 20 24,100
Φ 50 20 46,100

Φ 20x1/2 20 53,500 Φ 63 20 106,900

Φ 25x1/2 20 58,800

Φ 25x3/4 20 75,000

Φ 32x1 20 115,000

Φ 40x11/4 20 316,600

Φ 50x11/2 20 395,000

Φ 20 20 6,100

Φ 25 20 8,100

Φ 32 20 14,000

Φ 40 20 23,200

Φ 50 20 40,400

Φ 63 20 123,600 Φ 25x3/4 20 87,300

Van cổng 100% 
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BẢNG GIÁ ỐNG VÀ PHỤ KIỆN PPR - ASICO

Ống dẫn nước lạnh Zacco nhựa

Zacco ren
 trong Φ 20x1/2 125,000

Ống dẫn nước nóng 
Φ 25x3/4 290,000

Zacco ren ngoài

Ống tránh
Φ 20 15,700

Φ 20 275,000

Măng sông 

Φ 32 470,000

Φ 40 700,000
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Nút bịt
Φ 20 3,000

Φ 25 5,200

Măng sông
 ren 
trong 

Chếch 45⁰

Φ 25x1/2 55,000

Φ 25x3/4 68,500

Măng sông
 ren ngoài Cút ren trong 

Cút 

Cút ren ngoài 

20

20

Φ 20x1/2 62,200

Φ 25x1/2 70,300

Φ 20x1/2 56,000

Φ 25x1/2 58,000

Φ 25x3/4 67,600
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                Đơn giá: Đồng/cái           Màu sắc:  Xanh/ Ghi

20
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Van hàm ếch 
(kiểu 1)

Φ 25 26,100

20



(Áp dụng ngày 21/01/2026)                                                                  

Sản phẩm Quy cách PN 
(bar) Giá tiền Sản phẩm Quy cách PN 

(bar) Giá tiền 

Φ 25x20 20 5,000

Φ 32x20 20 7,100

Φ 32x25 20 7,100

Φ 40x20 20 11,000

Φ 40x25 20 11,000

Φ 40x32 20 11,000

Φ 50x20 20 19,800

Φ 50x25 20 19,800

Φ 50x32 20 19,800

Φ 50x40 20 19,800

Φ 63x40 20 38,300

Φ 63x50 20 38,300

Φ 25x20 20 11,000
Φ 32x20 20 19,400
Φ 32x25 20 19,400

Φ 40x20 20 42,600
Φ 40x25 20 42,600
Φ 40x32 20 42,600
Φ 50x20 20 75,500
Φ 50x25 20 75,500
Φ 50x32 20 75,500
Φ 50x40 20 75,500
Φ 63x40 20 131,400
Φ 63x50 20 131,400
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BẢNG GIÁ ỐNG VÀ PHỤ KIỆN PPR - ASICO

Côn thu Tê đều 
Φ 20 7,100

Φ 25 11,000

Φ 32 18,100

           Đơn giá: Đồng/cái           Màu sắc:  Xanh/ Ghi
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Trên mỗi sản phẩm của công ty đều mang thương hiệu ASICO

Φ 63 139,000

Tê thu Tê đều ren trong 
Φ 20x1/2 58,000

Φ 25x1/2 60,000

Φ 25x3/4 69,500

Tê đều ren ngoài
Φ 20x1/2

59,600

Φ 25x3/4

57,000

Φ 25x1/2

Φ 40 29,000

76,000

Φ 50 57,900
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